
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi
Kết 
quả

1 Vũ Hồng Vân x 025886671 17/01/2014
Công an Thành phố Hồ 
Chí Minh

Phường 7, 
Quận 8

29 Đạt

2 Trần Thị Bích Ngọc x 240737356 03/08/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk tỉnh Đắk Lắk 28 Đạt

3 Y Trung x 221485661 10/10/2017 Công an tỉnh Phú Yên tỉnh Phú Yên 26 Đạt

4 Lê Thị Hoài Tâm x 022940881 12/06/2009
Công an Thành phố Hồ 
Chí Minh

CHI 
NHÁNH 
LIÊN HIỆP 
HỢP TÁC 
XÃ 
THƯƠNG 
MẠI TP.HỒ 
CHÍ MINH - 
CO.OPMAR
T CHU VĂN 
AN

241A Chu 
Văn An, 
Phường 12, 
Quận Bình 
Thạnh

28 Đạt

5 Nguyễn Phương Chi x 079183009511 22/06/2018
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

27 Đạt

6 Hoàng Trường Chinh x 079067003926 26/12/2016
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

30 Đạt

7
Nguyễn Hoàng Thu 
Trang

x 024088908 18/12/2013
Công an Thành phố Hồ 
Chí Minh

30 Đạt

Mẫu 03B: DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA THI - CA 8 GIỜ 30, NGÀY 18/10/2019 TẠI 
BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM, NGÀNH: CÔNG THƯƠNG

CÔNG TY 
TNHH MỘT 

THÀNH 
VIÊN 

286/17 Nơ 
Trang Long, 
Phường 12, 



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi
Kết 
quả

8 Lê Thị Kim Tuyết x 079166008571 19/07/2018
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

27 Đạt

9 Trần Thị Thu Mai x 212645073 20/06/2006
Công an Thành phố Hồ 
Chí Minh

30 Đạt

10 Nguyễn Thị Kim Phượng x 080178000098 13/05/2016
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

30 Đạt

11 Nguyễn Thế Cường x 215240107 08/11/2018 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

12 Trần Quốc Sử x 281185171 03/03/2014
Công an tỉnh Bình 
Dương

27 Đạt

13 Văn Thị Ngãi x 281185172 03/03/2014
Công an tỉnh Bình 
Dương

29 Đạt

14 Nguyễn Thị Thanh Huệ x 215170650 30/05/2007 Công an tỉnh Bình Định 30 Đạt

15 Mạc Thúy Hằng X 212433383 26/08/2016
Công an tỉnh Quảng 
Ngãi

27 Đạt

16 Huỳnh Mỹ Quyên X 341954940 07/04/2015 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

17
Nguyễn Hồng Phương 
Uyên

X 025585797 23/11/2012
Công an Thành phố Hồ 
Chí Minh

30 Đạt

18 Nguyễn Văn Lực X 341998861 06/08/2018 Công an tỉnh Đồng Tháp 27 Đạt

VIÊN 
THỰC 
PHẨM 

SUNNY

Phường 12, 
Quận Bình 

Thạnh

CHI 
NHÁNH 

CÔNG TY 
TNHH SẢN 

XUẤT 
THƯƠNG 

MẠI THỰC 
PHẨM 
ANFA

Số 4G, 
đường 182, 

ấp 1, xã Bình 
Mỹ, huyện 

Củ Chi



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi
Kết 
quả

19 Từ Gia THuận X 215425283 06/11/2019 Công an tỉnh Bình Định 18
Không 

đạt

20 Phạm Thị Ái Quỳnh X 233239197 19/11/2012 Công an tỉnh Kon Tum 27 Đạt

21 Nguyễn Văn Thành Long X 079094012663 29/07/2019
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

29 Đạt

22 Đoàn Minh Vũ X 272869706 03/12/2016 Công an tỉnh Đồng Nai 27 Đạt

23 Phan Nguyễn Thái Bảo X 321461114 28/06/2008 Công an tỉnh Bến Tre 26 Đạt

24 Đào Nhật Tài X 212845663 04/12/2015
Công an tỉnh Quảng 
Ngãi

26 Đạt

25 Trần Đức Duy X 215448374 14/01/2014 Công an tỉnh Bình Định 27 Đạt

26 Phan Thị Thanh Xuân X 285763110 02/01/2017 Công an tỉnh Bình Phước 25 Đạt

27 Chu Thảo My X 079198004784 15/01/2018
Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư 
Trú và DLQG về Dân 
Cư

26 Đạt

28 Lê Thị Nhật Diễm X 225500254 12/05/2017 Công an tỉnh Khánh Hòa 30 Đạt

29 Lâm Anh Kiệt X 381745974 21/08/2019 Công an tỉnh Cà Mau 26 Đạt

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 

SEVEN 
SYSTEM 

VIỆT NAM

412 Nguyễn 
Thị Minh 

Khai, Phường 
5, Quận 3



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi
Kết 
quả

30 Chung Đông Vinh X 225623121 03/08/2017 Công an tỉnh Khánh Hòa 27 Đạt

31 Trần Thị Xuân An x 381522841 04/04/2016 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

32 Lâm Thuý Cầm x 381765658 20/10/2011 Công an tỉnh Cà Mau 29 Đạt

33 Huỳnh Kim Cương x 381423365 05/05/2014 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

34 Trương Thị Mỹ Duyên x 381585191 06/05/2019 Công an tỉnh Cà Mau 29 Đạt

35 Nguyễn Văn Khanh x 381839367 09/08/2013 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

36 Lê Hà Sĩ Lộc x 381654357 16/09/2019 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

37 Trần Trung Nguyên x 381505282 10/7/2019 Công an tỉnh Cà Mau 29 Đạt

38 Trương Quí Nhơn x 381432654 27/02/2018 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

39 Võ Anh Phi x 381707916 23/06/2010 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

40 Nguyễn Hoàng Phúc x 381818703 28/11/2018 Công an tỉnh Cà Mau 29 Đạt

CHI 
NHÁNH 
THÀNH 
PHỐ HỒ 



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi
Kết 
quả

41 Lê Thanh Quyên x 381510817 01/08/2017 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

42 Nguyễn An Sâm x 215163472 22/09/2006 Công an tỉnh Bình Định 30 Đạt

43 Trần Chí Tâm x 385670470 04/09/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

44 Phạm Văn Thành x 381528140 14/05/2015 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

45 Võ Bích Thu x 381496615 09/08/2016 Công an tỉnh Cà Mau 29 Đạt

46 Nguyễn Ngọc Trân Trân x 381585719 01/11/2008 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

47 Trần Mỹ Trân x 381742571 26/10/2015 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

48 Nguyễn Thu Trang x 381626445 26/02/2009 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

49 Nguyễn Thị Cẩm Tú x 381790086 28/03/2013 Công an tỉnh Cà Mau 29 Đạt

50 Nguyễn Văn Út x 381495766 15/10/2018 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

51 Tô Thanh Xuân x 381690766 08/03/2010 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

PHỐ HỒ 
CHÍ MINH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ 
THƯƠNG 

MẠI TỔNG 
HỢP 

VINCOMM
ERCE

Số 72 Lê 
Thánh Tôn, 
phường Bến 

Nghé, Quận 1



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi
Kết 
quả

52 Phạm Thuý Yên x 385417146 13/07/2017 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

53 Nguyễn Thị Huỳnh Như X 301614895 08/02/2012 Công an tỉnh Long An 27 Đạt

54 Trần Tố Uyên X 163445699 08/06/2015 Công an tỉnh Nam Định 28 Đạt

55 Nguyễn Thị Mỹ Duyên X 366274703 07/08/2017 Công an tỉnh Sóc Trăng 27 Đạt

56 Đặng Thanh Hằng X 342006178 08/11/2016 Công an tỉnh Đồng Tháp 27 Đạt

57 Trần Thái Kiên X 331882645 01/07/2016 Công an tỉnh Vĩnh Long 27 Đạt

58 Phan Thanh Ty X 301744924 20/04/2016 Công an tỉnh Long An 28 Đạt

59 Lại Thị Tuyết Hoa X 079301029251 20/11/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG  về dân cư

26 Đạt

60 Bùi Nhựt An X 352387117 22/07/2014 Công an tỉnh An Giang 28 Đạt

61 Huỳnh Thị Mai Phương X 215497238 15/03/2015 Công an tỉnh Bình Định 30 Đạt

62 Nguyễn Vũ Hồng Trang X 261455342 22/07/2013 Công an tỉnh Bình Thuận 30 Đạt

CÔNG TY 
TNHH 

AEON VIỆT 
NAM - CHI 
NHÁNH TP 

HỒ CHÍ 
MINH

Số 1 đường 
số 17A, khu 

phố 11, 
phường Bình 
Trị Đông B, 
quận Bình 

Tân



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi
Kết 
quả

63 Nguyễn Thị Thùy Dương X 079301019681 26/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG  về dân cư

28 Đạt

64 Nguyễn Thành Tiến x 312194119 18/06/2008 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

65 Lê Thị Mộng Trinh x 321548697 03/08/2011 Công an tỉnh Bến Tre 30 Đạt

66 Nguyễn Văn Pha x 072084004800 10/5/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG  về dân cư

30 Đạt

67 Võ Ngọc Tường x 211837931 15/08/2015 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

68 Phạm Minh Tâm x 301096122 18/07/2008 Công an tỉnh Long An 29 Đạt

69 Đặng Văn Cường x 321411910 13/04/2007 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt

70 Võ Văn Cường x 341887278 14/05/2013 C.A tỉnh Đồng Tháp 27 Đạt

71 Nguyễn Văn Hải x 320889822 28/05/2018 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt

72 Nguyễn Thành Nam x 321705903 01/12/2016 Công an tỉnh Bến Tre 30 Đạt

73 Nguyễn Thị Thuận x 051178000035 23/03/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

30 Đạt

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 

CÔNG 
NGHỆ 
THỰC 
PHẨM 

THÁI BÌNH 
DƯƠNG

58/1F Ấp 
Tiền Lân, xã 

Bà Điểm, 
huyện Hóc 

Môn

THÀNH 
THUẬN 

433 Nơ 
Trang Long, 
Phường 13, 



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi
Kết 
quả

74 Vũ Tiến Thành x 034074003212 24/04/2014
Cục cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

30 Đạt

75 Lê Ngọc Phương Quyên x 272902606 03/07/2017 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

76 Vũ Thị Cẩm Vân x 241889400 17/10/2017 Công an tỉnh Đắk Lắk 30 Đạt

77 Nguyễn Thị Hoa x 020801681 4/11/2011
Công an Thành phố Hồ 
Chí Minh

25 Đạt

78 Trần Thu Huyền x 001199015586 09/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

28 Đạt

79 Lý Thị Liên x 245314800 31/08/2018 Công an tỉnh Đắk Nông 27 Đạt

80 Nguyễn Thị Mỹ Trâm x 079300012090 14/03/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

27 Đạt

81 Nguyễn Văn Thành x 024835224 16/02/2009
Công an Thành phố Hồ 
Chí Minh

24 Đạt

82 Nguyễn Thị Hồng Ngọc  x 024769139 29/07/2013
Công An Thành Phố Hồ 
Chí Minh

27 Đạt

83 Huỳnh Thị Thủy Tiên  x 083189000426 19/02/2019
Công An Tỉnh Cục QL 
Cư trú và DLQG về dân 
cư

26 Đạt

84 Nguyễn Ngọc Mơ  x 301283195 23/02/2018 Công An Tỉnh Long An 28 Đạt

CÔNG TY 
TNHH 

THƯƠNG 
MẠI LARIA

496 Nguyễn 
Thị Minh 

Khai, Phường 
2, Quận 3

CÔNG TY 
TNHH 

THƯƠNG 
MẠI AN 

CÁT

Số 163 
đường 

Nguyễn Đức 
Cảnh, 

phường Tân 
Phong, Quận 

7

THUẬN 
PHÁT

Phường 13, 
quận Bình 

Thạnh



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi
Kết 
quả

85 Lê Ngọc Thành x  321716460 13/07/2016 Công An Tỉnh Bến Tre 29 Đạt

86 Du Ân Đức x  079095003921 3/1/2017
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

25 Đạt

87 Dương Thị Ngọc Hà  x 312332373 10/02/2012
Công An Tỉnh Tiền 
Giang

26 Đạt

88 Lữ Thế Vũ x  352163766 09/01/2009 Công An Tỉnh An Giang 27 Đạt

89 Trần Thị Thu Nhi  x 250864441 26/07/2008
Công An Tỉnh Lâm 
Đồng

29 Đạt

90 Nguyễn Thị Bích Hiền  x 215368524 11/04/2014
Công An Tỉnh Bình 
Định

28 Đạt

91 Nguyễn Vũ Hoàng x  241584793 18/07/2012 Công An Tỉnh Đắk Lắk 27 Đạt

92 Nguyễn Phương Linh  x 301394789 29/9/2006 Công An Tỉnh Long An 27 Đạt

93 Đinh Thị Phượng Hằng  x 025874749 11/01/2014
Công An Thành Phố Hồ 
Chí Minh

29 Đạt

94 Lê Mỹ Tiền  x 079192003584 22/03/2017
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

20
Không 

đạt

95 Trần Kiều Tiên x  385886877 09/07/2019 Công An Tỉnh Bạc Liêu 22
Không 

đạt

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 

MẠI BÁCH 
HÓA XANH

128 Trần 
Quang Khải, 
phường Tân 

Định, Quận 1



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi
Kết 
quả

96 Trương Thị Thanh Hiền  x 087192000216 11/04/2018
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

27 Đạt

97 Trần Đức Hiệp x  036098004274 23/02/2016
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

28 Đạt

98 Thị Đam  x 285744277 29/9/2015
Công An Tỉnh Bình 
Phước

27 Đạt

99 Huỳnh Trần Thảo Uyên  x 025741861 17/07/2013
Công An Thành Phố Hồ 
Chí Minh

24 Đạt

100 Bùi Thị Hạnh  x 272646091 01/09/2016 Công An Tỉnh Đồng Nai 28 Đạt

101 Nguyễn Thị Tuyết Nhu  x 079195000559 17/03/2016
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

23
Không 

đạt

102 Vũ Thị Phương Thùy  x 272504158 23/08/2011 Công An Tỉnh Đồng Nai 26 Đạt

103 Nguyễn Ánh Hồng  x 038301003798 19/04/2017
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

21
Không 

đạt

CHUYÊN VIÊN CHẤM THI

Đặng Mỹ Linh

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


